
STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Đất nông nghiệp

1 Khai hoang (262 ha) 262,00 CSD Huyện Đồng Văn

2 Phục hoá (1.290ha) 1290,00 CSD Huyện Đồng Văn

3 Tạo ruộng bậc thang (247ha) 247,00 CSD Huyện Đồng Văn

Đất quốc phòng

4
Căn cứ chiến đấu XD địa đạo, trận địa 

phòng không xã Sính Lủng
0,10 HNK, RSX xã Sính Lủng

5
Căn cứ chiến đấu XD địa đạo, trận địa 

phòng không xã Phố Cáo
3,00 HNK, RSX Xã Phố Cáo

6 Thao trường huấn luyện Tả Phìn 0,35 HNK Xã Tả Phìn

7 Thao trường huấn luyện thôn Lũng Hoà B 0,30 HNK Xã Sà Phìn

8 Nhà làm việc Quân sự  xã Lũng Thầu 0,05 HNK xã Lũng Thầu

9  Nhà làm việc Quân sự Thôn Sà Phìn A 0,10 HNK Xã Sà Phìn

10
Công trình trụ sở biên phòng Thôn Nhù 

Sang - xã Lũng Táo
0,10 HNK xã Lũng Táo

11 Nhà làm việc Quân sự xã Lũng Táo 0,01 HNK xã Lũng Táo

12

Dự án xây dựng thao trường huấn luyện và 

bãi động viên tại thôn Quán Dín Ngài TT 

Đồng Văn

10,15

RSX (9,7), 

HNK 

(0,45)

TT Đồng Văn

13 Nhà làm việc Quân sự xã Sảng Tủng 0,02 TSC Xã Sảng Tủng

14  Nhà làm việc Quân sự xã Sủng Là 0,03 TSC Xã Sủng Là

15
Căn cứ chiến đấu XD địa đạo, trận địa 

phòng không thôn Hầu Chù Ván
1,80

RSX (1), 

HNK (0,8)
Xã Phố Cáo

16  chốt dân quân thôn Lũng Hoà B 1,44 HNK Xã Sà Phìn

Đất an ninh

17 Trụ sở công an xã Má Lé 0,10 HNK Xã Má Lé

18 Trụ sở công an xã Tả Phìn 0,08

TSC 

(0,06); 

HNK 

(0,02)

Xã Tả Phìn

19 Trụ sở công an xã Sính Lủng 0,10

TSC 

(0,05); 

RSX (0,05)

Xã Sính Lủng

20 Trụ sở công an xã Phố Là 0,10

TSC 

(0,03); 

DCH 

(0,07)

Xã Phố Là

21 Trụ sở công an xã Lũng Thầu 0,07 HNK xã Lũng Thầu
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

22 Trụ sở công an xã Lũng Phìn 0,10

TSC 

(0,04); 

HNK 

(0,06)

Xã Lũng Phìn

23 Trụ sở công an xã Sủng Trái 0,07 HNK Xã Sủng Trái

24 Trụ sở công an xã Phố Cáo 0,05

DGD 

(0,03); 

HNK 

(0,02)

Xã Phố Cáo

25 Trụ sở công an xã Sủng Là 0,05 TSC Xã Sủng Là

26 Trụ sở công an xã Hố Quáng Phìn 0,10 HNK Xã Hố Quáng Phìn

27 Trụ sở công an xã Sảng Tủng 0,10 HNK Xã Sảng Tủng

28 Trụ sở công an xã Lũng Cú 0,03 TSC Xã Lũng Cú

29 Trụ sở công an xã Lũng Táo 0,10 TSC xã Lũng Táo

30 Trụ sở công an xã Sà Phìn 0,08

HNK 

(0,07), 

TSC(0,01)

Xã Sà Phìn

31 Trụ sở công an xã Tả Lủng 0,10 TSC xã Tả Lủng

32 Trụ sở công an xã Thài Phìn Tủng 0,07 TSC Xã Thài Phìn Tủng

33 Trụ sở công an thị trấn Đồng Văn 0,05 DYT TT Đồng Văn

34 Trụ sở công an thị trấn Phố Bảng 0,10 HNK, TSC TT Phố Bảng

35 Trụ sở công an xã Vần Chải 0,07

HNK 

(0,03), 

TSC (0,04)

Xã Vần Chải

36
Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực thị 

trấn Đồng Văn
0,85

LUK 

(0,05); 

CLN 

(0,45);  

HNK 

(0,35)

TT Đồng Văn

37

Xây dựng nhà tạm giam giữ, hệ thống kho 

vật chứng (Xây dựng cơ sở II công an 

huyện Đồng Văn)

0,75

HNK (0,4); 

CLN (0,3); 

LUK 

(0,05)

TT Đồng Văn

38 Nhà công vụ Đồng Văn thuộc Công an tỉnh. 0,90

HNK (0,3); 

CLN (0,1); 

RSX (0,2); 

LUK (0,3)

TT Đồng Văn

 Đất giao thông
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

39
Mở rộng, nâng cấp, đổ bê tông đường thôn 

Thèn Pả, xã Lũng Cú
1,05

LUK, 

HNK, 

CLN, RSX

xã Lũng Cú

40
Đường liên xã từ Hố Quáng Phìn đi Sính 

Lủng (4km)
0,50 HNK, CLN

Hố Quáng Phìn; Sính 

Lủng

41 Đường thôn Ngài Lủng, thị trấn Đồng Văn 0,66
LUK, 

HNK
TT Đồng Văn

42
Đường bê tông Sì Phài - Tù Sán, TT Đồng 

Văn
1,98 HNK, RSX TT Đồng Văn

43
Đường bê tông thôn Má Lủ - Lài Cò, TT 

Đồng Văn
3,80

LUK, 

HNK, RSX
TT Đồng Văn

44
Đường bê tông thôn Lài Cò - Má Pắng, TT 

Đồng Văn
3,10

LUK, 

HNK, RSX
TT Đồng Văn

45

Mở mới đường bê tông từ Lủng Già, Phàn 

Nhìa Tủng đi thôn Khu Trù Ván, xã Hố 

Quáng Phìn 

2,80
HNK, 

CLN, RSX
xã Hố Quáng Phìn 

46

Mở mới tuyến đường liên xã từ thôn Mo 

Pải Phìn, xã Sủng Là đi thôn Sán Sìn Tủng 

xã Sà Phìn

6,50

HNK (2,5); 

CLN (0,8); 

RPH (0,7); 

RSX (2,5)

Xã Sà Phìn

47
Đường bê tông trục thôn Tả Phìn, xã Hố 

Quáng Phìn
0,40

HNK, 

CLN, RSX
xã Hố Quáng Phìn 

48
Đường bê tông thôn Lầu Chá Tủng đi thôn 

Lỳ Chá Tủng, xã Sà Phìn
1,40 HNK, CLN Xã Sà Phìn

49
Xây dựng mới đường bê tông nông thôn Há 

Đề A-Chín Chúa Lủng, xã Tả Lủng
0,40

HNK, 

CLN, RSX
xã Tả Lủng

50
Mở mới đường dân sinh nông thôn Đợ 

Súng - Há Đề A, xã Tả Lủng
0,55

HNK (0,4); 

CLN 

(0,05), 

RSX (0,1)

xã Tả Lủng

51
Đường bê tông thôn Thèn Ván, xã Sảng 

Tủng đi thôn Há Súng xã Phố Cáo
1,90

HNK, 

CLN, RSX
Xã Phố Cáo

52
Nâng cấp đường Thôn Thèn ván đi thôn 

Trừ Lủng xã Sảng Tủng
1,30

HNK, 

CLN, RSX
Xã Sảng Tủng

53
Đường bê tông liên thôn Tả Phìn B đi thôn 

Sủa Lủng, xã Tả Phìn
0,30

HNK, 

CLN, RSX
Xã Tả Phìn

54
Đường bê tông liên thôn Sủa Lủng đi thôn 

Khúa Lủng, xã Tả Phìn
0,40

HNK, 

CLN, RSX
Xã Tả Phìn

55
Đường bê tông liên thôn Sủa Lủng đi thôn 

Nhìa Lũng Phìn, xã Tả Phìn
1,41

HNK, 

CLN, RSX
Xã Tả Phìn

56
Mở mới đường Sảng Ma Sao – Nhèo Lủng, 

xã Thài Phìn Tủng
0,52

HNK, 

CLN, RSX
Xã Thài Phìn Tủng
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

57
Nâng cấp đường khía Lía- Giàng sỳ Tủng 

xã Thài Phìn Tủng
0,80

HNK, 

CLN, RSX
Xã Thài Phìn Tủng

58
Nỗi tiếp đương Mua Súa-thè Tủng, xã Thài 

Phìn Tủng
0,33

HNK, 

CLN, RSX
Xã Thài Phìn Tủng

59
Làm mới tuyến đường từ thôn Tả Lủng lên 

thôn Mao Só Tủng xã Phố Là
0,50 HNK xã Phố Là

60

Mở mới tuyến đường từ thôn Sán Trồ, xã 

Phố Là đi thôn Tá Tò, xã Phố Cáo, huyện 

Đồng Văn

7,00

RSX (4,5); 

HNK (1,5); 

RPH (0,5); 

CLN (0,5)

Xã Phố Là; xã Phố 

Cáo

61
Công trình cống rãnh, vỉa hè khu phố I, khu 

Phố II, Xóm Mới, TT Phố Bảng
0,08 HNK TT Phố Bảng

62

Công trình rải nhựa, cống rãnh, vỉa hè 

đường khu Phố II – hang Nguyệt, TT Phố 

Bảng

0,15
HNK, 

CLN, RSX
TT Phố Bảng

63 Bãi đỗ xe xã Sủng Là 0,50 HNK Xã Sủng Là

64 Khu để xe Trung tâm xã Lũng Cú 1,50
LUK, 

HNK
Xã Lũng Cú

65
Mở rộng, nâng cấp đường từ UBND xã 

Lũng Cú - Đất mũi Cực Bắc.
2,70

HNK (1,0); 

CLN (0,5); 

RSX (1,2)

Xã Lũng Cú

66
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Vần Chải - 

Sủng Trái
6,10

HNK, 

CLN, RSX
Vần Chải; Sủng Trái

67
Sửa chữa, nâng cấp đường vào hồ thôn 

Đoàn Kết
3,75

LUK, 

HNK
TT Đồng Văn

68
NC, Mở mới đường từ Thiên hương, thị 

trấn ĐV đi thôn Khai hoang, xã Má Lé
4,47

LUK, 

HNK, RSX
Đồng Văn; Ma Lé

69 Đường Phố Cáo đi xã Phố Là 3,50
LUK, 

HNK
Phố Cáo; Phố Là

70
Mở mới đường từ Thôn Lô lô đi Cẳng tằng, 

xã Lũng Cú
4,61

LUK, 

HNK, RSX
Xã Lũng Cú

71
Đường đi xử lý chất thải thôn Há Đề, xã 

Sính Lủng
0,20 HNK Xã Sính Lủng

72  đường liên thôn Thôn Nhèo Lủng 0,22 HNK Xã Thài Phìn Tủng

73  mở rộng bãi để xe chợ xã Lũng Phìn 0,40 HNK, RSX Xã Lũng Phìn

74
Đường đi xử lý chất thải Thôn Xà Lủng B 

xã Phố Cáo
0,50 HNK Xã Phố Cáo

75
Mở rộng cống đường Sảng Pả đi Suối Thầu 

tại thôn Sảng Pả xã Phố Cáo
0,20 HNK Xã Phố Cáo
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

76
 mở rộng công trình đường giao thông nông 

thôn Sùa Lủng đi thôn Khúa Lủng
0,70 CSD Xã Tả Phìn

77

Mở rộng các đoạn cua, hộ lan an toàn và 

các điểm dừng tránh đảm bảo QTGT đường 

ra mũi đất, Lũng Cú

0,71 RSX, HNK Xã Lũng Cú

78 Đường trước chùa xã Lũng Cú 1,20 RSX, HNK Xã Lũng Cú

79 Đường sau chùa xã Lũng Cú 3,00 RSX, HNK Xã Lũng Cú

80

Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Văn - Tả 

Lủng - Sủng Trà (đoạn Km0+00 - 

Km6+92,48)

6,00

RSX (1,0); 

HNK (1,0); 

DGT (3,5); 

CLN (0,5)

Huyện Đồng Văn

81

Nâng cấp mở rộng từ trung tâm huyện 

Đồng Văn đi mốc 450 (nay là mốc 456) 

huyện Mèo Vạc (Địa phận huyện Đồng 

Văn; DA đi qua 2 huyện)

13,20

DGT (6,0); 

DTL (0,6), 

HNK (4,0), 

LUK 

(1,32); 

CLN 

(0,48); 

RSX (0,8)

Huyện Đồng Văn

82

Cải tạo, nâng cấp đoạn Km0-Km20 và 

Km36+183- Km46+00 ĐT.176 (Yên Minh 

– Mậu Duệ - Mèo Vạc)

5,50 RSX, HNK Xã Sủng Trái

83 Đường từ bãi rác - Tả Phìn 0,60 RSX, HNK Xã Tả Phìn

84  bến xe mới tại thị trấn Đồng Văn 2,05
HNK, 

RSX, LUK
TT Đồng Văn

85

Đường từ Ngã ba Lũng Thầu (QL 4C) đi 

Sủng Pảo - Hữu Vinh huyện Yên Minh (13 

km)

12,00

HNK, 

CLN, 

RSX, DGT

xã Lũng Thầu

86  bãi đỗ xe tĩnh tại tổ 3 thị trấn Đồng Văn 0,30 LUK TT Đồng Văn

87
Xây dựng đường tránh trung tâm nội thị 

huyện Đồng Văn
7,63

RSX,. 

HNK
TT Đồng Văn

88
Cải tạo, sửa chữa đường từ Đồng Văn đi 

trung tâm xã Tả Lủng (Km3-Km6 + 92,48)
3,00 RSX

TT Đồng Văn, xã Tả 

Lủng

89

Nâng cấp, cải tạo mở rộng và cải tạo đường 

bê tông liên thôn Đoàn Kết, thị trấn Đồng 

Văn đi thôn Há Đề A, xã Tả Lủng

1,40

RSX 

(0,25), 

HNK 

(0,75); 

DGT (0,4)

Xã Tả Lủng
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

90

Xây dựng đường giao thông thuộc dự án Ổn 

định dân cư, ĐCĐC tập trung cho đồng bào 

dân tộc thiểu số thôn Khía Lía (Hạng mục: 

Đường giao thông)

2,60

LUK 

(0,35), 

HNK (0,5), 

CLN 

(0,35), 

RSX (0,4), 

CSD (1)

Xã Thài Phìn Tủng

91
Xây dựng đường Bản Thùng - Tắc Tằng xã 

Má Lé
1,10

RSX 

(0,25); 

HNK (0,7); 

CLN (0,15)

xã Má Lé

92
Mở đường Má Lầu A đến đường QL 4C, xã 

Má Lé
2,20

HNK (1,7); 

RSX (0,5)
xã Má Lé

93 Xây dựng đường nội thôn Má Lé 0,11 RSX xã Má Lé

94 0,12 HNK xã Má Lé

95

Mở mới tuyến đường từ trung tâm xã đi 

trường PTDT bán trú tiểu học + THCS xã 

Sà Phìn

1,00

HNK (0,3); 

RSX (0,2); 

RPH (0,5)

Xã Sà Phìn

96 Bãi đỗ xe điểm 48 Làng cổ xã Lũng Phìn 0,10 DCH Xã Lũng Phìn

97
Bãi đỗ xe điểm 49 (Nhà hàng Trung Kiên) 

thôn Sủng Của, xã Sủng Trái
0,05 DGT Xã Sủng Trái

98

Xây dựng bãi đỗ xe, lối đi bộ, sàn ngắm 

cảnh (điểm 50) tại vị trí cua M thôn Sủng 

Trái B, xã Sủng Trái

0,10 HNK Xã Sủng Trái

99
Đường giao thông nội đồng thônTả Lủng xã 

Phố Là
0,20 HNK xã Phố Là

100
Đường giao thông nội đồng thôn Sán Trồ 

xã Phố Là
0,28 HNK xã Phố Là

101
Mở mới đường từ Quả Lủng, Sính Lủng đi 

thôn Sính Thầu, Sảng Tủng
1,37

HNK, 

RSX, CSD, 

DGT

Xã Sính Lủng, xã 

Sảng Tủng

102
Xây dựng đường giao thông Má Pắng - Pố 

Lổ
1,07

CLN,  

RSX, HNK
TT Đồng Văn

103
Xây mới Cầu treo dân sinh thôn Bản Mồ 

(Trong dự án Thủy điện Nho Quế 1)
1,83

LUK, 

HNK
TT Đồng Văn

104
Xây dựng đường liên thôn Phố Trồ - Tả 

Kha
1,25

CLN, 

RSX, HNK
TT Phố Bảng

105 Xây dựng đường trục thôn Há Đề A 0,26 HNK Xã Tả Lủng
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

106

Trung tâm Hội nghị huyện Đồng Văn Bổ 

sung Hạng mục: Đường vào Trung tâm Hội 

nghị và các hạng mục phụ trợ

0,50
DVH (0,1); 

DTT (0,4)
Thị trấn Đồng Văn

107

Nâng cấp cải tạo tuyến đường Yên Minh - 

Mậu Duệ - Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (Hợp 

phần 1 của DA "Hạ tầng cơ bản phát triển 

toàn diện các tỉnh Đông Bắc).

13,42

HNK, 

CLN, 

RPH, RSX, 

DGT

Huyện Đồng Văn

108

Xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ 

biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, huyện 

Đồng Văn, tỉnh hà Giang. Hạng mục: 

Tuyến đường khu tâm linh thuộc thôn Cẳng 

Tằng kết nối từ tuyến đường trung tâm lên 

khu Chùa Lũng Cú và tuyến đường vòng 

sau Chùa vòng về phía sau Chùa Lũng Cú 

và kết nối tuyến đường tâm linh

5,95

RSX (2,0); 

HNK (2,8); 

ONT 

(0,06); 

LUK 

(0,15); 

DGT 

(0,57); 

TON 

(0,18); 

NTD 

(0,07); 

CLN 

(0,12); 

DGD 

(0,004)

Xã Lũng Cú

109
Nâng cấp cải tạo đường liên xã từ Sảng 

Tủng - Vần Chải
6,20

HNK, 

CLN, RSX
Xã Vần Chải

110
Nâng cấp cải tạo đường liên xã từ Hố 

Quáng Phìn - Sủng Trái - Vần Chải
10,90

HNK, 

CLN, RSX
Xã Vần Chải

111
Nâng cấp cải tạo đường liên xã từ Quốc lộ 

4C - Sính Lủng - Lũng Phìn
8,10

HNK, 

CLN, RSX
Xã Lũng Phìn

112
Nâng cấp, cải tạo đường Đồng Văn - Tả 

Lủng - Sủng Trà
11,30

HNK, 

CLN, 

RPH, RSX

Thị trấn Đồng Văn; 

Xã Tả Lủng

113
Đường bê tông thôn Bản Mồ - cầu treo thôn 

Bản Mồ, TT Đồng Văn
3,50

LUK, 

HNK, RSX
TT Đồng Văn

114
 đường nông thôn thôn Khía Lía, xã Thài 

Phìn Tủng
0,20 HNK Xã Thài Phìn Tủng

115

Nâng cấp cải tạo tuyến đường Yên Minh - 

Mậu Duệ - Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (Hợp 

phần 1 của DA "Hạ tầng cơ bản phát triển 

toàn diện các tỉnh Đông Bắc).

13,42

HNK, 

CLN, 

RPH, RSX, 

DGT

Huyện Đồng Văn

116
Đường giao thông liên thôn thôn Sảng Ma 

Sao đi thôn Khai Hoang, Thài Phìn Tủng
0,80 RSX, HNK Xã Thài Phìn Tủng

 Đất thủy lợi
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

117

Đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới trạm 

quan trắc môi trường tự động, liên tục trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang tại thôn Bản Mồ, TT 

Đồng Văn

0,01 HNK TT Đồng Văn

118

Xây mới 3 bể nước tập chung, Sửa chữa 

nâng cấp đường nước và nguồn nước thôn 

Má Là trên và Má Là dươi phục vụ chó 5 

thôn xã Lũng Táo

0,30
HNK (0,2, 

RSX 0,1
xã Lũng Táo

119  đường ống nước Thôn Mua Súa 0,10 HNK Xã Thài Phìn Tủng

120
Xây mới bể thu nước + Bể chứa + hệ thống 

ống dẫn nước thôn Đề Lía, xã Tả Lủng
0,25 HNK xã Tả Lủng

121 Hồ Đoàn Kết, thị trấn Đồng Văn 0,68 HNK, RSX TT Đồng Văn

122 Kênh mương Lán Xì B xã Phố Cáo 0,15 HNK xã Phố Cáo

123 Kênh mương Lô Lô Chải xã Lũng Táo 0,10 HNK xã Lũng Táo

124 Kênh mương Má Lủng A, B xã Má Lé 0,30 HNK Xã Má Lé

125

Hồ chứa nước thủy lợi, nước sinh hoạt 

Chúng Mung - Sảng Ma Sao xã Thài Phìn 

Tủng

0,35
HNK 0,25 

RSX 0,1
Xã Thài Phìn Tủng

126
Công trình kênh mương khu vực Séo Hồ xã 

Thài Phìn Tủng
0,15 HNK Xã Thài Phìn Tủng

127
Kênh mương Lũng Cẩm Trên - Đoàn Kết 

xã Sủng Là
0,20 HNK Xã Sủng Là

128  kè 2 bên bờ suối thôn Phố Là B 0,05 HNK xã Phố Là

129
Công trình kênh mương Củng Trá - Phố Là 

A, B xã Phố Là
0,30 HNK xã Phố Là

130
Công trình kênh mương thôn Xí Mần Kha 

xã Lũng Cú
0,04 HNK xã Lũng Cú

131
Hồ chứa nước thủy lợi, nước sinh hoạt Suối 

Thầu xã Phố Cáo
1,20

HNK 0,7 

RSX 05
xã Phố Cáo

132
Hồ dự trữ nước và điều tiết thủy lợi thị trấn 

Đồng Văn
2,80

SON (0,3); 

LUK (2,0), 

HNK (0,5)

TT Đồng Văn

133

Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư 

tổ 3, thị trấn Đồng văn, huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang. Hạng mục: Rãnh thoát nước

0,61
HNK, 

LUK, CLN
TT Đồng Văn

134

Xây rãnh thoát nước thải khu vực tổ 2, thị 

trấn ĐồngVăn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang. Hạng mục: Rãnh thoát nước và các 

hạng mục phụ trợ

0,43
LUK, 

HNK
TT Đồng Văn
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

135
Công trình nước sinh hoạt tổ 2, TT Đồng 

Văn
0,16 RSX, HNK TT Đồng Văn

136
Xây dựng mới kè suối thôn Phố Là B, xã 

Phố Là
0,30

LUK 

(0,15); 

HNK 

(0,15)

Xã Phố Là

137
Công trình xử lý nước sạch tại tổ 4, thị trấn 

Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
0,05 LUK Thị trấn Đồng Văn

138 Cấp nước cho 04 khu đô thị đã 0,30 HNK TT Đồng Văn

139
Đường nước Kawatech trung tâm xã Sà 

Phìn
1,70

HNK, 

CLN, RSX
Xã Sà Phìn

140
Công trình thủy lợi thôn Má Là, xã Lũng 

Táo
0,40 RSX, HNK Xã Lũng Táo

141
Cấp nước cho di tích nhà Vương và làng 

văn hóa Thành Ma Tủng, xã Sà Phìn
0,10 HNK Xã Sà Phìn

 Đất công trình năng lượng

142
Đường điện 0,4KVA thôn Khó Thông, xã 

Tả Lủng
1,50

HNK, 

CLN, RSX
xã Tả Lủng

143

Cấp điện cho 03 thôn Sùa Lủng, Khúa 

Lủng, Nhìa Lũng Phìn xã Tả Phìn (01 TBA 

+ 4Km ĐZ35 + 3Km ĐZ0,4)

1,50
HNK, 

CLN, RSX
Xã Tả Phìn

144
Trạm biến áp và đường dây 35KV thôn 

Mua Súa, Nhù Xa
1,50

LUK, 

HNK, 

CLN, RSX

Xã Thài Phìn Tủng

145
Xây trạm biến áp Khu Trù Ván, Hố Quáng 

Phìn 
0,03 HNK xã Hố Quáng Phìn

146 Trạm biến áp thôn Sính Lủng, xã Sính Lủng 0,02 HNK xã Sính Lủng

147 Trạm biến áp thôn Cá Ha, xã Sính Lủng 0,02 HNK xã Sính Lủng

148 Trạm biến áp thôn Quả Lủng, xã Sính Lủng 0,02 HNK xã Sính Lủng

149
Trạm biến áp thôn Là Chúa Tủng, xã Sính 

Lủng
0,02 HNK xã Sính Lủng

150 Trạm biến áp thôn Phìn Sả, xã Sính Lủng 0,02 HNK xã Sính Lủng

151 Nâng cấp trạm biến áp tại thôn Chúng Trải 0,03 HNK Xã Phố Là

152
Nâng cấp trạm biến áp tại thôn Phố Là A, 

xã Phố Là
0,02 HNK Xã Phố Là

153
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA Ngài Lủng lộ 

373E22.7
0,05

HNK 

(0,02) 

DGT 

(0,03)

TT Đồng Văn
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

154
ĐZ 35 kV và TBA CQT TBA UB xã Sủng 

Là lộ 373E22.7 huyện Đồng Văn
0,08

 HNK 

(0,03) 

DGT 

(0,05)

Xã Sủng Là

155
ĐZ 35 kV và TBA CQT TBA UB xã Cán 

Chu Phìn lộ 373E22.7 huyện Đồng Văn
0,05 HNK TT Đồng Văn

156
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA  Phố Bảng 

1,lộ 373E22.7 (Xóm Mới)
0,08

 HNK 

(0,030) 

DGT 

(0,05)

TT Phố Bảng

157

ĐZ 35 kV và TBA CQT TBA TT Thị Trấn 

Phố Bảng lộ 373E22.7 huyện Đồng Văn 

(Phố Trồi)

0,08

 HNK 

(0,030) 

DGT 

(0,05)

TT Phố Bảng

158

ĐZ 35 kV và TBA CQT TBA TT Thị Trấn 

Phố Bảng lộ 373E22.7 huyện Đồng Văn (tổ 

1)

0,06

 HNK 

(0,03) 

DGT 

(0,03)

TT Phố Bảng

159
ĐZ 35 kV và TBA CQT Phố Là 2 lộ 

373E22.7 huyện Đồng Văn
0,03

 HNK 

(0,02) 

DGT 

(0,01)

xã Phố Là

160
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA UB Phố Là, 

lộ 373E22.7
0,07

 HNK 

(0,03 DGT 

(0,04)

xã Phố Là

161 Trạm hạ thế thôn Khó Chư xã Phố Cáo 0,03 HNK xã Phố Cáo

162 Trạm biến áp thôn Thèn Ván 0,02 HNK Xã Sảng Tủng

163

Đường điện thôn Suối Thầu, xã Phố Cáo 

(Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến áp 

và đường dây 0,4kV)

0,02

HNK 

(0,01), 

RSX (0,01)

xã Phố Cáo

164

Đường điện thôn Thèn Ván, xã Sảng Tủng 

(Hạng mục đường dây 35kV và đường dây 

0,4kV)

0,03

HNK 

(0,02); 

RSX (0,01

Xã Sảng Tủng

165

Đường điện thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo 

(Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến áp 

và đường dây 0,4kV)

0,02

HNK 

(0,01), 

RSX (0,01)

Xã Lũng Táo

166

Đường điện thôn Hầu Chúa Ván, xã Phố 

Cáo (Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến 

áp và đường dây 0,4kV)

0,02 HNK xã Phố Cáo

167

Cấp điện cho thôn Lỳ Chá Tủng, xã Sà Phìn 

(Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến áp 

và đường dây 0,4kV)

0,03

HNK 

(0,02), 

RSX (0,01)

Xã Sà Phìn
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

168

Cấp điện cho thôn Má Lủng A, B + thôn Dì 

Thàng , xã Má Lé (Hạng mục đường dây 

35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV)

0,03

HNK 

(0,02), 

RSX (0,01)

Xã Má Lé

169
Cấp điện thôn Xà Lủng A xã Phố Cáo, 

huyện Đồng Văn
0,03 HNK xã Phố Cáo

170
Cấp điện thôn Tráng Phúng A-B xã Phố 

Cáo, huyện Đồng Văn
0,02 HNK xã Phố Cáo

171
Mở rộng nhà điều hành sản xuất Điện lực 

Đồng Văn
0,07 DNL TT Đồng Văn

172

Nâng cao ổn định lưới điện trung hạ thế khu 

vực huyện Đồng Văn năm 2021 (MB thôn 

Thèn Phàng, Lũng Cú)

0,05

HNK 

(0,02), 

DGT 

(0,01), 

CLN 

(0,01), 

LUK 

(0,01)

Xã Lũng Cú

173

Xây dựng 01 trạm chống quá tải tại tổ 1 

(khu giáp bến xe khách) và 01 trạm tại Ngài 

Lủng (khu hợp khối)

0,02
DGT 0,01 

HNK 0,01
TT Đồng Văn

174

Xây dựng 05 Trạm hạ thế 31KVA và đường 

dây 35KV; 0,4 KV tại các thôn Sủng Khúa 

A, Sủng Khúa B,  Phìn Chải B, Chúa Say, 

Séo Lủng

0,05 RSX Xã Vần Chải

175

Dự án cấp điện vùng sâu vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc chưa có điện lưới quốc 

gia tỉnh Hà Giang giai đoạn II thuộc xã 

Lũng Phìn

0,05 HNK Xã Lũng Phìn

176

Xây dựng đường dây trung áp (35Kv) từ 

thành phố Hà Giang - huyện Đồng Văn giai 

đoạn 2016-2020 với tổng diện tích sử dụng 

đất khoảng 40ha, thực hiện tại thôn Sủng 

Dìa, xã Sủng Trái

0,17 HNK Xã Sủng Trái

177

Xây dựng 02 Trạm hạ thế 31KVA + 01 

trạm 50KVA và đường dây 35KV; 0,4 KV 

tại các thôn Khó Chư, Suối Thầu

0,02 RSX Xã Phố Cáo

178

01 Trạm hạ thế 31KVA + 02 trạm 50KVA 

và đường dây 35KV; 0,4 KV tại các thôn 

Tò Xúa, Mua Chù Ván, Tả Sán

0,05 HNK Xã Hố Quáng Phìn

179
Xây dựng 02 Trạm hạ thế 31KVA và đường 

dây 35KV; 0,4 KV tại thôn Khó Thông
0,05

RSX 

(0,02); 

HNK 

(0,03)

Xã Tả Lủng
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

180
Xây dựng CQT trạm biến áp khu vực huyện 

Đồng Văn (tổ 4)
0,05

HNK 

(0,02), 

DGT 

(0,01), 

CLN 

(0,01), 

LUK 

(0,01)

TT Đồng Văn

181 Trạm biến áp thôn Lũng Thầu xã Sà Phìn 0,02 HNK Xã Sà Phìn

182
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA Phố Cổ lộ 

373E22.7
0,05

HNK 

(0,02) 

DGT 

(0,03)

TT Đồng Văn

183
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA Sư Phạm lộ 

373E22.7
0,05

HNK 

(0,02) 

DGT 

(0,03)

TT Đồng Văn

184
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA Bệnh Viện lộ 

373E22.7
0,08

HNK 

(0,05) 

DGT 

(0,03)

TT Đồng Văn

185
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA UB Sà Phìn, 

lộ 373E22.7 (Thôn Sà Phìn B)
0,07

HNK 

(0,040) 

DGT 

(0,03)

Xã Sà Phìn

186
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA Lũng Hòa, lộ 

373E22.7
0,07

HNK 

(0,040) 

DGT 

(0,03)

Xã Sà Phìn

187
ĐZ 35kV và TBA CQT TBA UB Tả Lủng , 

lộ 373E22.7
0,07

HNK 

(0,040) 

DGT 

(0,03)

xã Tả Lủng

188
ĐZ 35kV và TBA CQT Sáy Xà Phìn, lộ 

373E22.7
0,03

HNK 

(0,03) 

DGT 

(0,01)

xã Lũng Cú

189
ĐZ 35kV và TBA CQT Lô Lô Chải, lộ 

373E22.7
0,05

HNK 

(0,02) 

DGT 

(0,01) CLN 

(0,01) RSX 

(0,01)

xã Lũng Cú
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

190

ĐZ 35kV và TBA CQT TBA Ngài Lủng lộ 

373E22.7 Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, , tỉnh Hà 

Giang.

0,06

HNK 

(0,03) 

DGT 

(0,02) CLN 

(0,01)

TT Đồng Văn

191

ĐZ 35kV và TBA CQT TBA Sư Phạm lộ 

373E22.7 Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, Huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

0,07

HNK 

(0,03) 

DGT 

(0,02) CLN 

(0,01) 

LUK 

(0,01)

TT Đồng Văn

192
Cấp điện thôn Pó Tò và Mò Pải Phìn, xã 

Sủng Là, huyện Đồng Văn
0,05 HNK Xã Sủng Là

193
Cấp điện thôn Phìn Chải A xã Vần Chải, 

huyện Đồng Văn
0,05 HNK Xã Vần Chải

194
Cấp điện thôn Pù Chứ Lủng xã Sủng Là, 

huyện Đồng Văn
0,05 HNK Xã Sủng Là

195
Cấp điện thôn Há Pia xã Sủng Trái, huyện 

Đồng Văn
0,05

HNK 

0,045, 

ONT 0,005

xã Sủng Trái

196
Cấp điện thôn Cờ Láng xã Lũng Phìn,  

huyện Đồng Văn
0,05 HNK Xã Lũng Phìn

197
Cấp điện thôn Suối Chín Ván xã Lũng Phìn, 

huyện Đồng Văn
0,05 HNK Xã Lũng Phìn

198

Xây dựng 01 Trạm hạ thế 31KVA và 02 

trạm 50KVA và đường dây 35KV; 0,4 KV 

tại các thôn Má Lầu B, Tắc Tằng, Má Lầu 

A

0,05 RSX Xã Má Lé

199

Cấp điện dự án Ổn định dân cư, ĐCĐC tập 

trung cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn 

Khía Lía (Hạng mục: Cấp điện)

0,05 RSX Xã Thài Phìn Tủng

200 Xây dựng TBA ủy ban Tả Lủng 0,05 RSX Xã Tả Lủng

201

Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung 

hạ áp khu

vực huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Đồng 

Văn (TBA Làng Nghiến CQT cho TBA Phố 

Cổ)

0,03

HNK 

(0,01); 

CLN 

(0,01); 

LUK 

(0,01)

Thị trấn Đồng Văn
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

202

Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung 

hạ áp khu

vực huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Đồng 

Văn (TBA Đồn BP Phó Bảng CQT TBA 

Phố Bảng)

0,02

HNK 

(0,01); 

CLN (0,01)

Thị trấn Phố Bảng

203

Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung 

hạ áp khu

vực huyện Đồng Văn-Mèo Vạc (TBA Bến 

xe CQT cho TBA)

0,03

HNK 

(0,01); 

CLN 

(0,01); 

LUK 

(0,01)

Thị trấn Đồng Văn

204
Mở rộng kéo dây điện thôn Sính Tủng Chứ, 

xã Thài Phìn Tủng
0,20 HNK Xã Thài Phìn Tủng

205
 mở rộng đường điện Thôn Tả Chừ Lủng, 

xã Thài Phìn Tủng
0,30 HNK Xã Thài Phìn Tủng

206
 mở rộng đường điện Thôn Khía Lía, xã 

Thài Phìn Tủng
0,10 HNK Xã Thài Phìn Tủng

207
 mở rộng đường điện thôn Ha Bua Đa, xã 

Thài Phìn Tủng
0,20 HNK Xã Thài Phìn Tủng

 Đất công trình bưu chính viễn thông

208
Xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã Tả 

Phìn
0,04 HNK Xã Tả Phìn

209
Hạ tầng trạm BTS Há Chùa Lả huyện Đồng 

Văn
0,07 RSX Xã Tả Lủng

210
Hạ tầng trạm BTS Lũng Phìn 3 huyện Đồng 

Văn
0,07 RSX, HNK Xã Lũng Phìn

211
Hạ tầng trạm BTS Sủng Trái 2 huyện Đồng 

Văn
0,07 RSX Xã Sủng Trái

212
Hạ tầng trạm BTS Séo Lủng 2 huyện Đồng 

Văn
0,07 RSX, HNK Xã Sảng Tủng

213 Hạ tầng trạm BTS Há Đề huyện Đồng Văn 0,07 RSX Xã Sủng Trái

214
Hạ tầng trạm BTS Tráng Chín Phìn huyện 

Đồng Văn
0,07 RSX, HNK Xã Lũng Phìn

215
Hạ tầng trạm BTS Sính Lủng 2 huyện Đồng 

Văn
0,08 HNK, RSX xã Sính Lủng

216
Hạ tầng trạm BTS Phố Bảng 2 huyện Đồng 

Văn
0,07 RSX, HNK TT Phố Bảng

217
Hạ tầng trạm BTS Sủng Trái A huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 
0,10

HNK 

(0,05), 

RSX (0,05)

Xã Sủng Trái

218
Hạ tầng trạm BTS Séo Lủng 1 huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 
0,10

HNK 

(0,05), 

RSX (0,05)

Xã Sảng Tủng
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

 Đất cơ sở văn hóa

219 Nhà văn hóa xã Thài Phìn Tủng 0,05 TSC Xã Thài Phìn Tủng

220 Nhà văn hóa xã Tả Lủng 0,05 HNK xã Tả Lủng

221 Nhà văn hóa xã SÍnh Lủng 0,02 TSC Xã Sính Lủng

222 Nhà văn hóa xã Sủng Trái 0,50 HNK Xã Sủng Trái

223 Nhà văn hóa xã Hố Quáng Phìn 0,20 HNK Xã Hố Quáng Phìn

224 Nhà văn hóa xã Lũng Thầu 0,15 HNK xã Lũng Thầu

225

Nhà Văn hóa xã Sảng Tủng, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang. Hạng mục: Nhà Văn 

hóa và các hạng mục phụ trợ

0,06 HNK Xã Sảng Tủng

 Đất cơ sở y tế

226 Nâng cấp cải tạo Trạm y tế xã xã Sủng Là 0,10 DGD Xã Sủng Là

227
Nâng cấp cải tạo Trạm y tế xã xã Hố Quáng 

Phìn
0,10 HNK xã Hố Quáng Phìn

228 Nâng cấp cải tạo Trạm y tế xã xã Phố Cáo 0,10 HNK xã Phố Cáo

229
Nâng cấp cải tạo Trạm y tế xã xã Lũng 

Thầu
0,10 HNK xã Lũng Thầu

230 Nâng cấp cải tạo Trạm y tế xã 0,10 HNK Xã Thài Phìn Tủng

231
Bể chứa nước sinh hoạt sinh hoạt nước sinh 

hoạt trạm Y tế xã Thài Phìn Tủng
0,03 HNK Xã Thài Phìn Tủng

 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

232

Xây mới điểm trường Mầm non thôn Nhèo 

Lủng: 4 phòng, bếp học sinh, nhà vệ sinh, 

bể nước xã Thài Phìn Tủng

0,20 HNK Xã Thài Phìn Tủng

233

Xây mới điểm trường Cá Lủng. HM: 02 

phòng học, phòng lưu trú giáo viên 2P; sân 

bê tông; nhà vệ sinh; tường rào; bể nước, xã 

Lũng Thầu

0,03 HNK xã Lũng Thầu

234
Xây mới điểm trường Mầm Non thôn Súng 

Lủng, xã Tả Lủng
0,11

HNK 

(0,05); 

RSX (0,06)

xã Tả Lủng

235
Xây mới điểm trường Mầm Non thôn Chua 

Só, xã Tả Lủng
0,15 HNK xã Tả Lủng

236
Xây mới điểm trường Mầm Non thôn Sảng 

Ma Sao, xã Tả Lủng
0,06 HNK xã Tả Lủng

237
Xây mới điểm trường Mầm Non thôn  Đợ 

Súng, xã Tả Lủng
0,15 DSH xã Tả Lủng

238
Xây mới điểm trường Mầm Non thôn  Đề 

Lía, xã Tả Lủng
0,15 HNK xã Tả Lủng
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

239
Xây mới điểm trường Mầm Non thôn Khó 

Thông, xã Tả Lủng
0,15 HNK xã Tả Lủng

240
Trường bán trú TH+THCS xã Vần Chải: 

xây mới 10P học
0,12 HNK Xã Vần Chải

241
Trường PTCS xã Sảng Tủng 10P học, 10P 

lưu trú giáo viên
0,10 HNK xã Sảng Tủng

242
Điểm trường Tiểu học Tìa Súng: 4 phòng 

học, xã Sủng Trái
0,10 HNK xã Sủng Trái

243
Điểm trường Tiểu học thôn Sủng Tùa: 2 

phòng học, xã Sủng Trái
0,12 HNK xã Sủng Trái

244

Trường PTDTBT Tiểu học Đồng Văn B 

(đạt chuẩn 1 năm 2020). Hạng mục: bổ 

sung nhà lớp học 2T=9gian; nhà đa năng; 

nhà lưu trú học sinh và giáo viên 5gian; nhà 

vệ sinh 4P; nhà tắm 2P; thư viện ngoài trời; 

tường rào 100m; sân khấu ngoài trời.

0,07 HNK TT Đồng Văn

245 Nhà lớp học Mầm non Pó Sả, xã Sủng Trái 0,06 HNK xã Sủng Trái

246
Nhà lớp học Mầm non Há Chớ, xã Sủng 

Trái
0,06 HNK xã Sủng Trái

247
Nhà lớp học Mầm non Tùng Tỉnh, xã Sủng 

Trái
0,06 HNK xã Sủng Trái

248
Nhà lớp học Mầm non Sủng Dìa, xã Sủng 

Trái
0,06 HNK xã Sủng Trái

249
Nhà lớp học Mầm non Sủng Tùa, xã Sủng 

Trái
0,06 HNK xã Sủng Trái

250  điểm trường Chúng Mung 0,06 HNK Xã Thài Phìn Tủng

251 Điểm  trường thôn Há Bua Đa 0,06 HNK Xã Thài Phìn Tủng

252  điểm trường Thôn Mua Súa 0,06 HNK Xã Thài Phìn Tủng

253
 trường PTDT bán trú  Tiểu học + THCS 

thôn Thành Ma Tủng
1,50 HNK Xã Sà Phìn

254
Điểm trường tiểu học thôn Pín Tủng xã Phố 

Là
0,01 HNK xã Phố Là

255
Xây dựng mới điểm trường Mầm non + 

Tiểu học Thôn Mao Só Tủng, xã Phố Là
0,08 HNK xã Phố Là

256 Điểm trường Thôn Lủng Sính xã Phố Cáo 0,06 HNK xã Phố Cáo

257 Điểm trường Thôn Xà Lủng A xã Phố Cáo 0,05 HNK xã Phố Cáo

258 Điểm trường Thôn Xà Lủng B xã Phố Cáo 0,05 HNK xã Phố Cáo

259 Điểm trường Thôn Suối Thầu xã Phố Cáo 0,05 HNK xã Phố Cáo

260 Điểm trường Thôn Khó Chư xã Phố Cáo 0,05 HNK xã Phố Cáo

261 Điểm trường Thôn Tá Tò xã Phố Cáo 0,05 HNK xã Phố Cáo

262
Xây dựng nhà lớp học, lớp mẫu giáo và nhà 

lưu trú giáo viên thôn Má Là
0,02 HNK Xã Lũng Táo
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

263
Xây dựng mới Trường mầm non xã Lũng 

Táo
0,40 HNK Xã Lũng Táo

264 Xây mới trường mầm non Hố Quáng Phìn 0,40 HNK Xã Hố Quáng Phìn

265 Xây mới trường tiểu học Hố Quáng Phìn 0,40 HNK Xã Hố Quáng Phìn

266

Trường PTDT bán trú THCS Sủng Là xã 

Sủng Là, huyện Đồng Văn và các hạng mục 

phụ trợ

0,70
HNK (0,6); 

RSX (0,1)
Xã Sủng Là

267
Xây dựng điểm trường mầm non thôn Hà 

Chúa Lả
0,03 HNK Xã Tả Lủng

268 Trưởng tiểu học thôn Lao Xa, xã Sủng Là 0,03 HNK Xã Sủng Là

269

Trường PTDT bán trú THCS xã Lũng Phìn, 

huyện Đồng Văn; Hạng mục: Nhà lớp học + 

các phòng chức năng (3 tầng + 1 tầng âm) 

và các hạng mục phụ trợ

0,50 HNK, CLN Xã Lũng Phìn

270
Xây dựng Sân và Tường rào trường 

PTDTBT Tiểu học xã Phố Là
0,05 LUK Xã Phố Là

271

Điểm trường Há Đề. Hạng mục: phòng lưu 

trú giáo viên 2P; sân bê tông; nhà vệ sinh; 

tường rào; bể nước, xã Lũng Thầu

0,15 HNK xã Lũng Thầu

272

Điểm trường Chá Dính. Hạng mục: phòng 

lưu trú giáo viên 2P; sân bê tông; nhà vệ 

sinh; tường rào; bể nước, xã Lũng Thầu.

0,15 HNK xã Lũng Thầu

273

Xây mới nhà bán trú cho học sinh trường 

TH-THCS xã và các công trình phụ trợ, xã 

Tả Lủng

0,15 HNK xã Tả Lủng

274
Trường THCS Lũng Thầu 8P học, 10P lưu 

trú giáo viên
0,10 HNK xã Lũng Thầu

275
Trường Tiểu học Lũng Phìn: xây mới 12P 

học
0,50 HNK Xã Lũng Phìn

276
Mở rộng trường Mầm non Thôn Thành Ma 

Tủng
0,14 HNK, TSC Xã Sà Phìn

Đất cơ sở thể dục - thể thao

277  sân thể thao xã Lũng Cú 0,40
HNK 0,3 

LUK 0,1
Xã Lũng Cú

Đất chợ

278 Chợ Ma Lé (Chợ mới) đi cửa khẩu 3,50

LUK, 

HNK, 

DGT, RSX

Xã Má Lé

279

Nâng cấp, mở rộng chợ trung tâm xã Lũng 

Cú, huyện Đồng Văn (Giai đoạn 1). Hạng 

mục: Cổng + Sân bê tông, cải tạo Nhà lớp 

học thành Nhà chợ

2,26

DGD, 

LUK (0,5), 

HNK, 

CLN, DTL, 

DGT

Xã Lũng Cú
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

280

Nâng cấp, mở rộng chợ trung tâm xã Sủng 

Trái, huyện Đồng Văn. Hạng mục: San ủi 

mặt bằng + Sân bê tông

0,40 HNK Xã Sủng Trái

281 Xây dựng chợ Nhù Sang 1,50 HNK Xã Lũng Táo

282
Xây dựng công trình Chợ mới thị trấn Đồng 

Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
5,00

LUK, 

HNK, DTL
TT Đồng Văn

283 Nâng cấp mở rộng chợ Lũng Phìn 1,40 HNK Xã Lũng Phìn

284
Mở rộng chợ xã Phố Cáo (diện tích phần 

mở rộng)
0,57

HNK, 

LUK, 

CLN, SON

Xã Phố Cáo

285

Nâng cấp, mở rộng chợ trung tâm xã Lũng 

Cú, huyện Đồng Văn (Giai đoạn 1). Hạng 

mục: Cổng + Sân bê tông, cải tạo Nhà lớp 

học thành Nhà chợ (bổ sung hạng mục: Bãi 

đỗ xe)

0,77

HNK (0,4); 

RSX (0,3); 

DTL 

(0,02); 

DGT 

(0,05)

Xã Lũng Cú

286 Xây dựng Chợ mới xã Lũng Phìn 4,23
CSD 0,86 

HNK 3,37
Xã Lũng Phìn

Đất bãi thải, xử lý chất thải

287

Hệ thống xử lý rác thải, đường đi bộ, bồn 

hoa cảnh quan hồ Mắt Rồng thôn Lô Lô 

Chải, xã Lũng Cú

2,10
LUK, 

HNK, CLN
Xã Lũng Cú

288 Khu xử lý rác thải xã Phố Cáo 1,50

LUK, 

HNK, 

CLN, RSX

Xã Phố Cáo

289 Khu xử lý rác thải xã Sà Phìn 1,50 HNK, CLN Xã Sà Phìn

290 Khu xử lý rác thải xã Lũng Phìn 1,50

HNK (0,8), 

CLN (0,2); 

RSX (0,5)

Xã Lũng Phìn

291 Hệ thống nước thải Thị trấn Phó Bảng 0,80
HNK, 

DGT
TT Phố Bảng

292 Hệ thống nước thải xã Lũng Cú 0,50
HNK, 

DGT
Xã Lũng Cú

293
Hệ thống nước thải Trung tâm huyện Đồng 

Văn
0,90

HNK, 

DGT
TT Đồng Văn

294 Khu xử lý rác thải trung tâm huyện 2,00 HNK TT Đồng Văn

295
Bãi thải, xử lý chất thải thôn Há Đề, xã 

Sính Lủng
0,40 HNK Xã Sính Lủng
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

296
Bãi thải, xử lý chất thải xây mới xã Phố 

Cáo  (tại thôn Há Súng)
0,60 HNK Xã Phố Cáo

297 Bãi rác xã Tả Phìn tại thôn Khó Già 0,40 RSX Xã Tả Phìn

298 Mở rộng bãi xử lý rác thải xã Lũng Cú 0,10 RSX Xã Lũng Cú

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

299 Trụ sở UBND xã Sủng Là 0,50 HNK Xã Sủng Là

300
Trụ sở UBND xã Phố Là (xây  mới nhà làm 

việc)
0,50 HNK Xã Phố Là

301
Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã Sính 

Lủng 
0,06 HNK xã Sính Lủng

302
Nâng cấp, cải tạo, mở rộng trụ sở UBND xã 

Hố Quáng Phìn
0,20 HNK xã Hố Quáng Phìn

303

Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã Phố Cáo  

(đã bao gồm nhà làm việc BCH quân sự - 

công an)

0,30 HNK xã Phố Cáo

304
 công trình nhà công vụ phục vụ cán bộ, 

công chức xã Tả Phìn
0,04 HNK Xã Tả Phìn

305
 xây dựng nhà công vụ của UBND xã tại 

Thôn Cán Pẩy Hở A
0,20 HNK xã Lũng Phìn

306 Mở rộng trụ sở làm việc xã Tả Phìn 0,20 HNK Xã Tả Phìn

307
 Trường THPT dân tộc nội trú huyện Đồng 

Văn sang đất xây dựng trụ sở cơ quan
0,59 DGD TT Đồng Văn

308

Nhà làm việc các phòng ban (chuyển sang 

khu hợp khối, đối diện trung tâm dịch vụ 

môi trường)

0,45 DGD TT Đồng Văn

309

Các cơ quan tại khu nhà làm việc khối dân 

chuyển vị trí sang trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện 

Đồng Văn

0,08 DGD TT Đồng Văn

310

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Má Lé, huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hạng mục: Nhà 

làm việc, nhà văn hóa và các hạng mục phụ 

trợ

0,87

DGD 

(0,13), 

HNK 

(0,64) , 

RSX (0,12)

Xã Má Lé

311
Đất ở đô thị chuyển sang xây dựng trung 

tâm hành chính công huyện Đồng Văn
0,06 ODT Thị trấn Đồng Văn

312
Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc xã Sà 

Phìn và các hạng mục phụ trợ
0,10

HNK 0,07 

CSD 0,03
Xã Sà Phìn

313
Nhà hợp khối các cơ quan chuyên môn và 

khối dân huyện Đồng Văn
0,60 HNK TT Đồng Văn
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

314
 chợ cũ xã Lũng Phìn sang đất trụ sở cơ 

quan
0,61 DCH Xã Lũng Phìn

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp

315
Xây dựng trụ sở Chi cục Thuế khu vực 

Đồng Văn - Mèo Vạc
0,15 DGD TT Đồng Văn

316
Xây dựng mới trụ sở Chi cục thống kê 

huyện Đồng Văn
0,06 DGD TT Đồng Văn

317
Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện 

Đồng Văn
0,15 DGD TT Đồng Văn

318
Xây dựng mới trụ sở làm việc phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện Đồng Văn
0,15 DGD TT Đồng Văn

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm

319
Điểm mỏ đá vôi thôn Há Đề xã Tả Lủng 

(Vị trí 2)
3,10 RSX, HNK Xã Tả Lủng

320 Điểm mỏ đá vôi thôn Dình Lủng xã Tả Phìn 2,29 RSX, HNK Xã Tả Phìn

321
Điểm mỏ đá vôi thôn Sáng Ngài, xã Sủng 

Là
2,14

RSX 

(1,64), 

HNK (0,5)

Xã Sủng Là

322
Điểm mỏ đá vôi thôn Há Đề, xã Tả Lủng 

(Vị trí 1)
1,60 RSX, HNK xã Tả Lủng

323 Điểm mỏ đá vôi thôn Đợ Súng, xã Tả Lủng 0,60 RSX, HNK xã Tả Lủng

324
Điểm mỏ đá vôi thôn Túng Chúng Phìn xã 

Lũng Phìn
2,27 RSX, HNK xã Lũng Phìn

325
 Nhà máy sản xuất gạch không nung 

Phương Đông 
1,84 RSX, HNK xã Tả Lủng

326
Điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường 

tại thôn Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng
0,45 RSX Xã Thài Phìn Tủng

327

Điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường 

tại thôn Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng (Bổ 

sung)

2,00
RSX (1,3); 

HNK (0,7)
Xã Thài Phìn Tủng

Đất sinh hoạt cộng đồng

328 Nhà văn hóa thôn Đoàn Kết xã Sủng Là 0,05 HNK Xã Sủng Là

329 Nhà văn hóa thôn Sàng Má Sao 0,02 HNK

330 Nhà văn hóa thôn Há Sú 0,06 HNK Xã Sủng Trái

331
Nhà văn hóa thôn Quán Dín NGài, TT 

Đồng Văn
0,05 HNK TT Đồng Văn

332 Nhà văn hóa thôn Má Lủ, TT Đồng Văn 0,05 HNK TT Đồng Văn

333 Nhà văn hóa thôn Bản Mồ, TT Đồng Văn 0,05 HNK TT Đồng Văn

334 Nhà văn hóa thôn Tù Sán, TT Đồng Văn 0,05 HNK TT Đồng Văn

335 Nhà văn hóa thôn Pố Lổ, TT Đồng Văn 0,05 HNK TT Đồng Văn
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

336 Nhà Văn Hóa thôn Má Lầu B, xã Má Lé 0,05 HNK Xã Má Lé

337 Nhà Văn Hóa thôn Tắc Tằng, xã Má Lé 0,05 HNK Xã Má Lé

338 Nhà Văn Hóa thôn Bản Thùng, xã Má Lé 0,05 HNK Xã Má Lé

339 Nhà Văn Hóa thôn Ngài Trồ, xã Má Lé 0,05 HNK Xã Má Lé

340 Nhà Văn Hóa thôn Khai Hoang, xã Má Lé 0,05 HNK Xã Má Lé

341
Nhà Văn Hóa thôn Má Lủng A - B, xã Má 

Lé
0,05 HNK Xã Má Lé

342
Nhà văn hóa thôn Cán Pảy Hở B, xã Lũng 

Phìn
0,05 HNK xã Lũng Phìn

343
Nhà văn hóa thôn Cán Pảy Hở A, xã Lũng 

Phìn
0,05 HNK xã Lũng Phìn

344
Nhà văn hóa thôn Ly Chứ Phìn B, xã Sảng 

Tủng
0,05 HNK xã Sảng Tủng

345
Nhà văn hóa thôn Cáo Chứ Phìn, xã Sảng 

Tủng
0,05 HNK xã Sảng Tủng

346 Nhà Văn hóa thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn 0,05 HNK Xã Sà Phìn

347 Nhà Văn hóa thôn Sà Phìn C, xã Sà Phìn 0,05 HNK Xã Sà Phìn

348
Nhà Văn hóa thôn Lầu Chá Tủng, xã Sà 

Phìn
0,05 HNK Xã Sà Phìn

349 Nhà Văn hóa thôn Lũng Thầu, xã Sà Phìn 0,05 HNK Xã Sà Phìn

350
Nhà văn hóa thôn Phúng Tủng, xã Sủng 

Trái
0,05 HNK  xã Sủng Trái

351 Nhà văn hóa thôn Há Chớ, xã Sủng Trái 0,05 HNK  xã Sủng Trái

352 Nhà văn hóa thôn Chứ Phìn, xã Sủng Trái 0,05 HNK  xã Sủng Trái

353 Nhà văn hóa thôn Sủng Dìa, xã Sủng Trái 0,05 HNK  xã Sủng Trái

354 Nhà văn hóa thôn Sủng Tùa, xã Sủng Trái 0,05 HNK  xã Sủng Trái

355
Nhà văn hóa thôn Phàn Nhìa Tủng, xã Hố 

Quáng Phìn
0,05 DGD xã Hố Quáng Phìn

356
Nhà văn hóa thôn Khu Trù Ván, xã Hố 

Quáng Phìn
0,05 HNK xã Hố Quáng Phìn

357
Nhà văn hóa thôn Chín Trù Ván, xã Hố 

Quáng Phìn
0,05 HNK xã Hố Quáng Phìn

358
Tu sửa nhà văn hóa thôn Hố Quáng Phìn, 

xã Hố Quáng Phìn
0,05 HNK xã Hố Quáng Phìn

359 Nhà văn hóa thôn Há Đề xã Sính Lủng 0,05 HNK Xã Sính Lủng

360 Nhà văn hóa Thôn Chúng Mung 0,06 HNK Xã Thài Phìn Tủng

361 Nhà văn hóa Thôn Tả Chừ Lủng 0,06 HNK Xã Thài Phìn Tủng

362 Nhà văn hóa Thôn Khai hoang 0,06 HNK Xã Thài Phìn Tủng
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STT Hạng mục
Diện tích  
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vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

363
Nhà Văn hóa thôn Nhèo Lủng, xã Thài Phìn 

Tủng
0,06 HNK Xã Thài Phìn Tủng

364 Nhà văn hóa thôn Há Bua Đa 0,20 HNK Xã Thài Phìn Tủng

365 Nhà Văn hóa Thôn Mua Súa 0,06 HNK Xã Thài Phìn Tủng

366 Nhà văn hóa thôn Sà Phìn B 0,06 HNK Xã Sà Phìn

367 Nhà văn hóa thôn Lỳ Chá Tủng 0,06 HNK Xã Sà Phìn

368 Nhà văn hóa thôn Sán Sỳ Tủng 0,06 HNK Xã Sà Phìn

369 Nhà văn hóa thôn Lủng Sính xã Phố Cáo 0,06 HNK Xã Phố Cáo

370
Nhà Văn hóa thôn Tráng Phúng B xã Phố 

Cáo
0,06 HNK Xã Phố Cáo

371 Nhà văn hóa thôn Xà Lủng A xã Phố Cáo 0,06 HNK Xã Phố Cáo

372 Nhà văn hóa thôn Xà Lủng B xã Phố Cáo 0,06 HNK Xã Phố Cáo

373 Nhà Văn hóa thôn Tá Tò xã Phố Cáo 0,32 HNK Xã Phố Cáo

374 Nhà văn hóa thôn Chúng Pả B xã Phố Cáo 0,32 HNK Xã Phố Cáo

375 Nhà Văn hóa thôn Suối Thầu xã Phố Cáo 0,32 HNK Xã Phố Cáo

376 Nhà văn hóa thôn Pế Há xã Lũng Táo 0,04 HNK Xã Lũng Táo

377 Nhà văn hóa thôn Lô Lô Chải xã Lũng Táo 0,04 HNK Xã Lũng Táo

378 Nhà văn hóa thôn Mò Só Tủng 0,04 HNK Xã Lũng Táo

379 Nhà văn hóa thôn Tua Ninh 0,04 HNK Xã Lũng Táo

380 Nhà văn hóa thôn Má Là 0,04 HNK Xã Lũng Táo

381 Nhà văn hóa thôn Phố Là A 0,04 HNK Xã Phố Là

382 Nhà văn hóa thôn Phố Là B 0,04 HNK Xã Phố Là

383 Xây dựng nhà văn hóa thôn Mao Só Tủng 0,04 ONT Xã Phố Là

384 Nhà văn hóa thôn Thèn Ván xã Sảng Tủng 0,05 HNK xã Sảng Tủng

385 Nhà văn hóa thôn Há Hơ xã Sà Phìn 0,03 HNK Xã Sà Phìn

386 Nhà văn hóa thôn Tà Lủng B 0,05 HNK Xã Sảng Tủng

387 Nhà văn hóa thôn Giàng Giáo Lủng 0,05 HNK Xã Sảng Tủng

388 Nhà văn hóa thôn Đoàn kết, TT Đồng Văn 0,05 HNK TT Đồng Văn

389 Nhà văn hóa thôn Ma Lé, xã Má Lé 0,05 HNK Xã Má Lé

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
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STT Hạng mục
Diện tích  
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Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 
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390
Công viên cây xanh khu vực Mắt Rồng 

trung tâm xã Lũng Cú (giai đoạn 2)
0,37

HNK (0,3); 

CLN 

(0,01); 

ONT 

(0,06)

Xã Lũng Cú

391

Bồn hoa cảnh quan trung tâm xã Lũng Cú 

(Đối diện UBND xã Lũng Cú và đối diện 

trường PTDTBT tiểu học)

0,25
LUK, 

HNK, CLN
Xã Lũng Cú

392

Quảng trường trung tâm xã Lũng Cú (dự 

kiến địa điểm tại nhà khách Cực bắc, xã 

Lũng Cú)

0,36 TSC Xã Lũng Cú

Đất có mặt nước chuyên dùng

393
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Cá Lủng 

Trên
0,05 RSX, HNK Xã Lũng Thầu

394
Bể chứa nước sinh hoạt sinh hoạt thôn Pó 

Xí, xã Lũng Táo
0,01 HNK xã Lũng Táo

395 Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Tả Lủng A, B 0,20 HNK Xã Vần Chải

396
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Há Súa, xã Hố 

Quáng Phìn và đường ống nước vào thôn
0,65 HNK, CLN xã Hố Quáng Phìn

397
Bể chứa nước sinh hoạt sinh hoạt công cộng 

thôn Sà Tủng Chứ, xã Sính Lủng
0,06 HNK xã Sính Lủng

398
Bể chứa nước sinh hoạt sinh hoạt công cộng 

thôn Cá Ha, xã Sính Lủng
0,06 HNK xã Sính Lủng

399
Hồ chứa nước sinh hoạt cấp nước sạch công 

suất 2000m3
0,40 HNK TT Đồng Văn

400
Xây bể nước phòng chống cháy rừng thôn 

Má Xí B
0,70 RSX, HNK Xã Má Lé

401
Xây bể nước phòng chống cháy rừng thôn 

Ma Lé
0,70 RSX, HNK Xã Má Lé

402
Hồ chứa nước sinh hoạt Pố Lổ, Tù Sán, 

Lùng Lú
1,50 RSX, HNK TT Đồng Văn

403
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn  Chúa Say, 

Khó Chớ 
0,60 RSX, HNK Xã Vần Chải

404
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Tủng A (nâng 

cấp)
0,02 RSX, HNK Xã Lũng Thầu

405
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Pố Lổ và thôn 

Tù Sán, thị trấn Đồng Văn
0,60 HNK TT Đồng Văn

406
Bể chứa nước sinh hoạt sinh hoạt thôn 

Giàng Sỳ Tủng, xã Thài Phìn Tủng
0,03 HNK Xã Thài Phìn Tủng

407
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Khai Hoang, 

xã Thài Phìn Tủng
0,60 HNK Xã Thài Phìn Tủng

408
Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Há Súng xã 

Phố Cáo
0,20 HNK xã Phố Cáo

23



STT Hạng mục
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đất
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409
Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Xà Lủng B 

xã Phố Cáo
0,20 HNK xã Phố Cáo

410
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Mao Sao 

Phìn, xã Lũng Phìn
0,65 HNK xã Lũng Phìn

411
Bể chứa nước sinh hoạt tại thôn Lũng Cẩm 

Dưới, xã Sủng Là
0,10 HNK Xã Sủng Là

412
Bể chứa nước sinh hoạt thôn Há Đề xã 

Lũng Thầu
0,03 HNK xã Lũng Thầu

413
Bể chứa nước sinh hoạt Thôn Sính Thầu - 

xã Lũng Táo
0,01 HNK xã Lũng Táo

414
Bể chứa nước sinh hoạt Thôn Pể  Há - xã 

Lũng Táo
0,01 HNK xã Lũng Táo

415

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Ngài Trồ xã 

Má Lé (phục vụ 02 thôn Ngài Trồ và Khai 

hoang)

0,60

HNK 

(0,35); 

RSX (0,25)

Xã Má Lé

416
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Cáo Chứ 

Phìn, xã Sảng Tủng
0,20 HNK xã Sảng Tủng

417

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Lô Lô Chải xã 

Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

Hạng mục: Hồ chứa nước và các hạng mục 

phụ trợ

0,68

HNK (0,6); 

DGT 

(0,08)

xã Lũng Cú

418
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Đợ Súng, xã 

Tả Lủng
0,45

HNK 

(0,35), 

RSX (0,1)

xã Tả Lủng

419
Bể chứa nước sinh hoạt Sà Lủng, xã Lũng 

Táo
0,03

CSD 0,01 

HNK 0,02
xã Lũng Táo

420
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Súng Lủng, xã 

Tả Lủng
0,80 HNK, RSX xã Tả Lủng

421
Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Thài Phìn 

Tủng
0,20 HNK Xã Thài Phìn Tủng

422
Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Sính Tủng 

Chứ
0,60 HNK Xã Thài Phìn Tủng

423
Bể chứa nước sinh hoạt sinh hoạt Thôn 

Nhèo Lủng
0,60 HNK Xã Thài Phìn Tủng

424 Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sà Phìn C 0,30 HNK Xã Sà Phìn

425
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Thành Ma 

Tủng
0,30 HNK Xã Sà Phìn

426 Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Lỳ Chá Tủng 0,30 HNK Xã Sà Phìn

427
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Há Hơ, xã Sà 

Phìn 
0,35 HNK Xã Sà Phìn

428
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Chá Dính - 

Lũng Thầu
0,30 HNK xã Lũng Thầu

429 Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sán Sỳ Tủng 0,40 HNK Xã Sà Phìn
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430
Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Tráng Chá 

Phìn
0,50 HNK Xã Lũng Phìn

431
Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Túng Chúng 

Phìn
0,50 HNK Xã Lũng Phìn

432
Hồ chứa nước sinh hoạtThôn Xà Lủng A xã 

Phố Cáo
0,20 HNK xã Phố Cáo

433
Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Lủng Sính xã 

Phố Cáo
0,35 HNK xã Phố Cáo

434
Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Sủa Pả Phố 

Cáo
0,20 HNK xã Phố Cáo

435
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Lán Xìn B xã 

Phố Cáo
0,20 HNK xã Phố Cáo

436
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Xóm Mới TT 

Phố Bảng
0,75 HNK TT Phố Bảng

437 Hồ chứa nước sinh hoạt TT Phố Bảng 0,20 HNK TT Phố Bảng

438
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Ngài Trồ xã 

Má Lé
1,00

RSX 0,3 

HNK 0,5 

LUK 0,1 

ONT 0,05 

CLN 0,05

Xã Má Lé

439
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Dính Lủng xã 

Tả Phìn
0,90

RSX 0,3 

LUK 0,5 

ONT 0,05 

CLN 0,05

Xã Tả Phìn

440
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Mà Lủng xã 

Tả Phìn
0,20 HNK Xã Tả Phìn

441
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Khúa Lủng xã 

Tả Phìn
0,20 HNK Xã Tả Phìn

442
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sính Lủng xã 

Sính Lủng
0,90

RSX 0,3 

LUK 0,5 

ONT 0,05 

CLN 0,05

xã Sính Lủng

443
Hồ chứa nước sinh hoạt Mã Trề xã Sính 

Lủng
0,20 HNK xã Sính Lủng

444
Hồ chứa nước sinh hoạt Mon Pải Phìn xã 

Lũng Phìn
0,20 HNK xã Lũng Phìn
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445
Hồ chứa nước sinh hoạt Há Đề Xã Sủng 

Trái
0,25 HNK Xã Sủng Trái

446
Hồ chứa nước sinh hoạt Sà Tủng Chứ xã Tả 

Phìn
0,20 HNK Xã Tả Phìn

447
Hồ chứa nước sinh hoạt Quả Lủng xã Sính 

Lủng
0,20 HNK xã Sính Lủng

448
Hồ chứa nước sinh hoạt Cá Ha-Pó Xí-Há 

Súa xã Lũng Táo
0,20 HNK xã Lũng Táo

449
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sùa Lủng - 

Nhè Lũng Phìn xã Tả Phìn
0,20 HNK xã Tả Phìn

450
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Chua Say, 

Khó Chớ
0,60 HNK xã Vần Chải

451

Hồ chứa nước sinh hoạt cấp nước sinh hoạt 

thôn  thôn Séo Lủng - Chúa Say xã Vần 

Chải

0,20 HNK xã Vần Chải

452
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Đề Đay, xã Tả 

Lủng
0,45

HNK 

(0,35), 

RSX (0,1)

xã Tả Lủng

453
Cấp nước sinh hoạt thôn Há Đề A, B xã Tả 

Lủng
0,20 HNK xã Tả Lủng

454
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sà Lủng xã 

Lũng Táo
0,20 HNK xã Lũng Táo

455 Cấp nước sinh hoạt thôn Hố Quáng Phìn 0,20 HNK xã Hố Quáng Phìn

456
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Phỉnh Cố Ván 

xã Hố Quáng Phìn
0,20 HNK xã Hố Quáng Phìn

457
Cấp nước sinh hoạt tập trung Suối Thầu - 

Sủa Pả xã Phố Cáo
0,20 HNK xã Phố Cáo

458
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Thèn Pả 

xã Lũng Cú
0,20 HNK Xã Lũng Cú

459
Cấp nước sinh hoạt tập trung Lũng Táo xã 

Sà Phìn
0,20 HNK Xã Sà Phìn

460
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Pó Tò xã 

Sủng Là
0,20 HNK xã Sủng Là

461
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Mó Xí 

xã Lũng Thầu
0,20 HNK xã Lũng Thầu

462
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Tả Giao 

Khâu xã Lũng Cú
0,20 HNK xã Lũng Cú

463
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Tắc Tằng 

xã Má Lé
0,20 HNK xã Má Lé

464
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Ly Chứ 

Phìn B xã Sảng Tủng
0,20 HNK xã Sảng Tủng
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465
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Thèn 

Ván xã Sảng Tủng
0,20 HNK xã Sảng Tủng

466
Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Sảng 

Tủng A xã Sảng Tủng
0,20 HNK xã Sảng Tủng

467
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Đăng Vai xã 

Tả Phìn
0,20 HNK Xã Tả Phìn

468
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Chúa Só xã 

Vần Chải
0,20 HNK xã Vần Chải

469
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Tráng Phúng 

B xã Phố Cáo
0,20 HNK Xã Phố Cáo

470
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Pù Trừ Lủng 

B xã Sủng Là
0,20 HNK Xã Sủng Là

471
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sủng Là Dưới 

xã Sủng Là
0,20 HNK Xã Sủng Là

472
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sủng Là Trên 

xã Sủng Là
0,20 HNK Xã Sủng Là

473
Bể chứa nước sinh hoạt tập trung tại thôn 

Đoàn Kết, xã Sủng Là
0,10 HNK Xã Sủng Là

474
Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Mua Xúa xã 

Thài Phìn Tủng
0,20 HNK Xã Thài Phìn Tủng

475 Hồ chứa nước sinh hoạt Thôn Sủng Sỳ 0,50 HNK Xã Lũng Phìn

476 Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Má Xí A-B 0,20 HNK Xã Má Lé

477 Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Lầu Chá Tủng 0,20 HNK Xã Sà Phìn

478
Bể chứa nước sinh hoạt tại thôn Lao Xa, xã 

Sủng Là
0,10 HNK Xã Sủng Là

Đất ở tại nông thôn

479 Đất ở xã Phố Cáo 4,00
HNK 3,00 

CLN 1,00
xã Phố Cáo

480 Đất ở xã Sủng Là 3,50
HNK 2,6 

CLN 0,90
 xã Sủng Là

481 Đất ở xã Sà Phìn 2,00

RSX 0,1 

HNK 1,5 

CLN 0,4

xã Sà Phìn 

482 Đất ở xã Lũng Táo 2,00

HNK 1,5 

CLN 0,3 

RSX 0,2

xã Lũng Táo

483 Đất ở xã Lũng Cú 5,00

HNK 3,5 

RSX 1 

CLN 0,5

xã Lũng Cú

484 Đất ở xã Thài Phìn Tủng 2,00

HNK 1 

RSX 0,5 

CLN 0,5

xã Thài Phìn Tủng

485 Đất ở xã Sính Lủng 2,00

HNK 1,2 

RSX 0,1 

CLN 0,7

xã Sính Lủng
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

486 Đất ở xã Má Lé 2,00

HNK 1 

RSX 0,5 

CLN 0,5

xã Má Lé

487 Đất ở xã Lũng Phìn 2,50

HNK 1,5 

RSX 0,5 

CLN 0,5

xã Lũng Phìn

488 Đất ở xã Sủng Trái 2,00

HNK 1,5 

CLN 0,3 

RSX 0,2

xã Sủng Trái

489 Đất ở xã Lũng Thầu 2,00

HNK 1 

CLN 0,5 

RSX 0,5

xã Lũng Thầu

490 Đất ở xã Tả Lủng 1,50

HNK 1 

RSX 0,3 

CLN 0,2

xã Tả Lủng

491 Đất ở xã Phố Là 2,00

HNK 1,5 

CLN 0,2 

LUK 0,1 

RSX 0,2

xã Phố Là

492 Đất ở xã Hố Quáng Phìn 1,50 HNK xã Hố Quáng Phìn

493 Đất ở xã Sảng Tủng 1,50 HNK xã Sảng Tủng

494 Đất ở xã Tả Phìn 1,50 HNK  xã Tả Phìn

495 Đất ở xã Vần Chải 2,00

HNK 1,5 

RSX 0,3 

CLN 0,2

xã Vần Chải

Đất ở đô thị

496 Khu đô thị hỗn hợp phía Nam 9,31

HNK, 

LUK CLN, 

RSX, 

DGT, 

DTL, ODT

TT Đồng Văn

497
Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồng 

Văn
6,86

LUK, 

SON, 

DGT, 

NTS, DTL, 

HNK, 

ODT

TT Đồng Văn

498 Khu đô thị hỗn hợp phía Đông Nam 13,60

HNK, 

LUK, 

RSX, 

CLN, 

DGT, ODT

TT Đồng Văn
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

499 Xây dựng khu Đô thị Thiên Hương 200,00

LUK, 

DGT, 

ODT, 

HNK, 

SON, TIN, 

NTD, 

CSD, RPH 

TT Đồng Văn

500 Đất ở thị trấn Đồng Văn 5,00

CLN 1,00 

HNK 3,00 

LUK 0,50 

RSX 0,50

TT Đồng Văn

501 Đất ở thị trấn Phố Bảng 2,50

CLN 0,64 

HNK 1,7 

LUK 0,06 

RSX 0,1

TT Phố Bảng

502
Khu tập thể 30 gian chuyển sang đất ở tại 

TT Đồng Văn
0,34 TSC TT Đồng Văn

Đất trồng cây lâu năm

503

Chuỗi liên kết trồng, chế biến, thương mại 

các sản phẩm giá trị cao từ dược liệu và 

nông sản tại tỉnh Hà Giang (Đất trồng cây 

lâu năm)

11,98

HNK 

(0,85) RSX 

(8,72) CSD 

(2,41)

TT Đồng Văn, Xã Tả 

Phìn

504

Dự án nghiên cứu, nhân giống, trồng, bảo 

tồn cây dược liệu (thất diệp nhất chi hoa, 

thanh thiên quỳ, sâm dây ngọc linh, rễ cây 

cỏ ranh)

3,26 HNK Xã Sủng Trái

Đất thương mại, dịch vụ

505
Du lịch sinh thái xã Vần Chải (di tích hang 

Sảo Há)
0,08 HNK Xã Vần Chải

506 Cửa hàng xăng dầu Đồng Văn 0,10 HNK TT Đồng Văn

507
 dất tại sườn đồi Tù Sán thị trấn Đồng Văn 

sang đất thương mại dịch vụ
0,90 HNK TT Đồng Văn

508
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất 

thương mại dịch vụ xã Lũng Thầu
0,20

HNK, 

ONT
Xã Lũng Thầu

509 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Lũng Phìn 0,09 HNK Xã Lũng Phìn

510
 bến xe cũ sang đất thương mại dịch vụ tại 

thị trấn Đồng Văn
0,35 DGT TT Đồng Văn

511
Chợ (cũ) xã Sà Phìn chuyển sang đất 

thương mại dịch vụ
0,26 DCH Xã Sà Phìn
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STT Hạng mục
Diện tích  

(ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

512

Chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang 

đất thương mại dịch vụ (TMD) để xây dựng 

Cây xăng Ma Lé

0,20
RSX, 

HNK, CSD
Xã Má Lé

513 Điểm dừng chân và bãi đỗ xe xã Má Lé 0,55 RSX Xã Má Lé

514 Cửa hàng xăng dầu xã Lũng Cú 0,20
LUK, 

HNK
Xã Lũng Cú

515

Chuỗi liên kết trồng, chế biến, thương mại 

các sản phẩm có giá trị cao từ dược liệu và 

nông sản tại tỉnh Hà Giang (Đất thương mại 

dịch vụ)

3,00 RSX TT Đồng Văn

516
Khu Trung tâm thương mại, dịch vụ, công 

viên mới
11,74

RSX, 

HNK, 

LUK, 

DGT, CLN

TT Đồng Văn

517

Thu hồi chuyển mục đích đất Trụ sở kho 

bạc cũ sang đất thương mại dịch vụ để đấu 

giá QSD đất.

0,05 TSC TT Đồng Văn

518

Trụ sở làm việc Phòng Tài Chính huyện 

Đồng Văn sang đất thương mại dịch vụ để 

đấu giá QSD đất.

0,05 TSC TT Đồng Văn

519

Thu hồi chuyển mục đích đất trụ Trung tâm 

dịch vụ công cộng môi trường cấp thoát 

nước sang đất TMDV để đấu giá quyền sử 

dụng đất.

0,05 TSC TT Đồng Văn

520
 đất thương mại dịch vụ sau Bến xe Đồng 

Văn
3,00 HNK TT Đồng Văn

521

Đất trụ sở làm việc Phòng Lao động 

&TBXH huyện (cũ) chuyển sang đất 

thương mại dịch vụ (TMD) để đấu giá 

quyền sử dụng đất

0,09 TSC TT Đồng Văn

522
 phòng dân tộc và chi cục thống kê cũ 

chuyển sang đất thương mại dịch vụ
0,20 TSC TT Đồng Văn

523

Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất 

TMDV để xây dựng Điểm dừng chân Ngã 

ba Má Lé

0,02 HNK Xã Má Lé

524
Trụ sở Nhà công vụ huyện tại TT Đồng 

Văn chuyển sang đất TMDV
0,20 TSC TT Đồng Văn

525

Trụ sở làm việc chi cục Thuế khu vực Đồng 

Văn - Mèo Vạc (cũ) chuyển sang đất 

thương mại dịch vụ

0,05 TSC TT Đồng Văn

526
Trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện chuyển sang đất TMDV
0,09 TSC TT Đồng Văn

527
Trụ sở làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện chuyển sang đất TMDV
0,13 TSC TT Đồng Văn
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STT Hạng mục
Diện tích  
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Sử dụng 

vào loại 

đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

528
Trạm Y tế cũ (tổ 4) sang đất Thương mại 

dịch vụ
0,07 DYT TT Đồng Văn

529
Trụ sở UBND xã Đồng Văn cũ chuyển sang 

đất thương mại dịch vụ
0,10 TSC TT Đồng Văn

530

Chợ cũ thị trấn Phố Bảng (phần diện tích 

còn lại) chuyển sang đất  thương mại dịch 

vụ

0,09 DCH TT Phố Bảng

531 Dự án Hang Mây - Tả Lủng 1,74 RSX, HNK Xã Tả Lủng

532
 đất chưa sử dụng sang đất thương mại dịch 

vụ (Lòng Hang Mây) tại xã Tả Lủng
2,50 CSD Xã Tả Lủng

533 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Phố Cáo 0,04 ONT Xã Phố Cáo

534 Khu tổ hợp resort cao cấp Green Sun 11,39 RSX TT Đồng Văn

535

Khu nhà làm việc các cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động; Hội liên 

hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến 

binh; Đoàn huyện Đồng Văn chuyển sang 

đất thương mại dịch vụ

0,11 TSC TT Đồng Văn

536
Chi cục Thống kê huyện chuyển sang đất 

thương mại dịch vụ
0,03 TSC TT Đồng Văn

537

Khu nhà làm việc các cơ quan Phòng 

TN&MT; Phòng Dân tộc; Phòng KH&HT; 

Ban quản lý DA ĐTXD huyện chuyển sang 

đất thương mại dịch vụ

0,06 TSC TT Đồng Văn

538

Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện 

Đồng Văn (cũ) chuyển sang đất thương mại 

dịch vụ

0,03 TSC TT Đồng Văn

539

Xây dựng làng văn hóa du lịch gắn với bảo 

tồn văn hoá truyền thống thôn Thành Ma 

Tủng

3,50
HNK, 

CLN, RSX
Xã Sà Phìn

540
Xây dựng làng văn hóa du lịch thôn Lao 

Xa, xã Sủng Là
3,50

LUK, 

HNK, 

CLN, RSX

Xã Sủng Là

541
Điểm dừng chân dốc Thẩm Mã tại xã Lũng 

Thầu
0,30

RSX (0,1), 

RPH (0,1), 

HNK (0,1)

Xã Lũng Thầu

542
Chợ cũ xã Lũng Cú chuyển sang đất thương 

mại dịch vụ
0,24 DCH Xã Lũng Cú

543
Nhà điều hành sản xuất Điện lực Đồng Văn 

sang đất Thương mại dịch vụ (TMD)
0,07 DNL Thị trấn Đồng Văn

544 Khu du lịch dịch vụ tổng hợp phía Tây 16,02

RSX (11), 

HNK 

(5,02)

TT Đồng Văn

545 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Sà Phìn 0,28 HNK Xã Sà Phìn
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546
Thu hồi nhà khách Lũng Cú chuyển sang 

đất thương mại dịch vụ
0,42 TSC Xã Lũng Cú

547
Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, ẩm thực 

huyện Đồng Văn (xã Sà Phìn)
0,85

HNK 0,30 

RSX 0,25 

DCH 0,30

Xã Sà Phìn

548
Làng văn hóa du lịch điểm Cực Bắc xã 

Lũng Cú
18,29

HNK 5,55 

RPH 12,74
Xã Lũng Cú

549

Đất ở đô thị chuyển sang đất thương mại 

dịch vụ (cạnh khu đất xây dựng trung tâm 

Hành chính công)

ONT 0,032 TT Đồng Văn

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

550
Lò giết mổ gia súc gia cầm tại thôn Ngài 

Lủng, thị trấn Đồng Văn
0,50

LUK 

(0,25), 

HNK 

(0,25)

TT Đồng Văn
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